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DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL BAN HÀNH TRONG THÁNG 4/2007 CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH NN VÀ PTNT

	STT
	Tên cơ quan ban hành, số văn bản và trích yếu
	Nội dung chính

	Chính phủ

	1. 
	Nghị định số 53/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
	Gồm 5 chương 62 Điều: quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư  và quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

	2. 
	Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 04 năm 2007 ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
	Gồm 5 chương 56 Điều: quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Nghị định áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước.

	
	Thủ tướng
	

	3. 
	Chỉ thị số 08/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 04 năm 2007 về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007


	Để chủ động phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão, lũ, thiên tai và các sự cố, tai nạn xảy ra trong năm 2007, Thủ tướng đã chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này trong đó có Bộ Nôn nghiệp và PTNT.

	
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	

	4. 
	Quyết định số 24/2007/QĐ-BNN, ngày 09 tháng 4 năm 2007 V/v Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính
	Quyết định ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp chính gồm: Giống mới được công nhận năm 2006 và Giống các loài (tổng số 23 loài)

	5. 
	Quyết định số 25/2007/QĐ-BNN, ngày 09 tháng 4 năm 2007 V/v Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp 

phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
	Quyết định ban hành danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành trong đó quy định các loài, giống, tiêu chuẩn áp dụng và vùng áp dụng.

	6.
	Quyết định số 26/2007/QĐ-BNN, ngày 09 tháng 4 năm 2007 V/v Ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp 

được phép sản xuất kinh doanh
	Quyết định ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh gồm: Giống được công nhận và giống từ các rừng giống, vườn giống, vườn cây đầu dòng được công nhận;Giống các loài cây được phép sản xuất kinh doanh nhưng tối thiểu phải có nguồn giống là lâm phần tuyển chọn hoặc có các cây mẹ được công nhận và Cách thức và thủ tục tiến hành.

	7.
	Quyết định số 27/2007/QĐ-BNN, ngày 12 tháng 4 năm 2007 Về việc ban hành Quy chế quản lý Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020
	Gồm: 5 chương 18 Điều áp dụng cho việc quản lý "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020”

	8.
	Chỉ thị số 28/2007/CT-BNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề
	Để thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển dịch cơ cấu KT nông nghiệp, Bộ trưởng Chỉ thị một số biện pháp về quy hoạch PTNT, phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề

	9.
	Quyết định số 29/2007/QĐ-BNN, ngày 19 tháng 4 năm 2007 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục Kiểm lâm
	Theo Quyết định Thanh tra Cục Kiểm lâm là tổ chức của Cục Kiểm lâm, thuộc hệ thống Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Cục theo quy định của pháp luật

	10.
	Quyết định số 30/2007/QĐ-BNN, ngày 20 tháng 4 năm 2007 Thành lập Cơ quan Kiểm lâm vùng I trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số I
	Cơ quan Kiểm lâm vùng I được thành lập với địa bàn hoạt động là các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hà Tây, Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và Hải Phòng

	11.
	Quyết định số 31/2007/QĐ-BNN, ngày 20 tháng 4 năm 2007 Thành lập Cơ quan Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số II
	Cơ quan Kiểm lâm vùng II được thành lập với địa bàn hoạt động là các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà, Đắc Nông, Đắc Lắc, Gia Lai và Kon Tum

	12.
	Quyết định số 32/2007/QĐ-BNN, ngày 20 tháng 4 năm 2007 Thành lập Cơ quan Kiểm lâm vùng III trực thuộc Cục Kiểm lâm trên cơ sở Trung tâm kỹ thuật bảo vệ rừng số III
	Cơ quan Kiểm lâm vùng III được thành lập với địa bàn hoạt động là các tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng

	13.
	Quyết định số 33/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành Quy định công nhận phòng kiểm nghiệm, người lấy mẫu, người kiểm định phân bón
	Gồm 3 chương 18 Điều quy định trình tự, thủ tục công nhận phòng kiểm nghiệm phân bón, người lấy mẫu, người kiểm định phân bón và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

	14.
	Quyết định số 34/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 4 năm 2007 về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào VN
	Quyết định ban hành danh mục thực vật và sản phẩm thực vật, sinh vật sống thuộc lĩnh vực BVTV phải được phân tích trước khi nhập khẩu vào VN.

	15.
	Quyết định số 35/2007/QĐ-BNN ngày 23 tháng 4 năm 2007 về việc công bố Bảng mã HS của Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước CHXHCN Việt Nam
	Ban hành mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật ban hành kèm theo QĐ 72/2005/QĐ-BNN ngày 14/11/2005.

	16.
	Quyết định số 36/2007/QĐ-BNN ngày 24 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành Quy định sản xuất, kinh doanh và sử dụng phân bón
	Gồm 5 chương 19 Điều áp dụng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sử dụng phân bón, công bố danh mục và phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về phân bón.

	17.
	Quyết định số 37/2007/QĐ-BNN ngày 24 tháng 4 năm 2007 về việc ban hành Quy định khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới
	Gồm 4 Chương 21 Điều quy định trình tự thủ tục khảo nghiệm, công nhận và đặt tên phân bón mới; phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực này

	18.
	Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn
	Bao gồm 7 mục huớng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc hoặc đơn vị tương đương.


Nguồn: ISG
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